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Câu 1: Chức năng của đồng hồ vôn kế là gì ?
A. Đo hiệu điện thế mạch điện
B. Đo cường độ mạch điện
C. Đo điện trở mạch điện
D. Đo công suất mạch điện
Câu 2:  Nêu yêu cầu mối nối dây dẫn điện.
A. Dẫn điện tốt, chắc chắn, an toàn, mỹ thuật
B. Dẫn điện tốt, chắc chắn, an toàn, kỹ thuật
C. An toàn, mỹ thuật, dẫn điện tốt, đẹp
D. Dẫn điện tốt, chắc chắn, chịu nhiệt tốt, kỹ thuật.
Câu 3: Qui trình nối dây dẫn điện như thế nào ?
A. Bóc võ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, kiểm tra mối nối, hàn, cách điện mối nối
B. nối dây, kiểm tra mối nối, hàn, cách điện mối nối, Bóc võ cách điện, làm sạch lõi,
C. Bóc võ cách điện, làm sạch lõi, kiểm tra mối nối, hàn, nối dây.
D. Bóc võ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, cách điện mối nối, hàn.
Câu 4: Tên các loại mối nối dây dẫn điện là gì ?
A. Mối nối phân nhánh, mối nối nối tiếp, mối nối dùng phụ kiện.
B. Mối nối phân nhánh, nối nối nối tiếp, mối nối hình sao.
C. Mối nối phân nhánh, nối nối nối tiếp, mối nối tam giác.
D. Mối nối phân nhánh, mối nối trực tiếp, nối nối dùng phụ kiện.
Câu 5: Các yêu cầu nào là không đúng khi thực hiện mối nối dây dẫn điện ?
A. An toàn điện.
B. Đảm bảo tính thẩm mĩ.
C. Đảm bảo độ bền cơ học.
D. Đảm bảo tính khoa học
Câu 6: Phương đặt đồng hồ có ký hiệu          nghĩa là gì ?
A. Đặt đồng hồ thẳng đứng.
B. Đặt đồng hồ nằm ngang.
C. Đặt đồng hồ Phương song song. 
Câu 7: Quy trình nối dây dẫn điện như thế nào ?
A. Bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, kiểm tra mối nối, hàn mối nối, cách điện mối nối.
B. Bóc vỏ cách điện, nối dây, kiểm tra mối nối, cách điện mối nối, làm sạch lõi.
C. Bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, kiểm tra mối nối, nối dây,cách điện mối nối.
D. Bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, kiểm tra mối nối, nối dây, cách điện mối nối.
Câu 8: Quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt nào sau đây là đúng ?
A. Vẽ đường dây nguồn, xác định vị trí để bảng điện – bóng đèn, xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện, vẽ đường điện theo sơ đồ nguyên lý.
B. Xác định vị trí để bảng điện – bóng đèn, vẽ đường dây nguồn,  xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện, vẽ đường nối dây điện theo sơ đồ nguyên lý.
C. Vẽ đường dây nguồn, xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện, xác định vị trí để bảng điện – bóng đèn, vẽ đường dây điện theo sơ đồ nguyên lý.
D. Vẽ đường dây nguồn, vẽ đường  dây điện theo sơ đồ nguyên lý, xác định vị trí để bảng điện – bóng đèn, xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
Câu 9: Đồng hồ dùng để đo hiệu điện thế của mạch điện là gì ?
A. Vôn kế
B. Công tơ điện
C. Ampe kế
D. Oát kế
Câu 10: Để đo cường độ dòng điện người ta sử dụng đồng hồ nào?
A. Vôn kế
B. Ampe kế
C. Oát kế
D. Công tơ điện
Câu 11: Hãy kể tên các loại nguồn điện mà em đã học?
A. Nguồn điện 1 chiều, nguồn điện xoay chiều
B. Nguồn điện 1 chiều, nguồn điện 2 chiều
C.  Nguồn điện 1 pha, nguồn điện 3 pha
D.  Nguồn điện 1 dương, nguồn điện âm
Câu 12: Cấu tạo của dây cáp điện gồm có những phần nào?
A. Lõi, vỏ cách điện, vỏ bảo vệ
B. Lõi, vỏ bảo vệ, dây dẫn			
C.  Vỏ cách điện, vỏ bảo vệ, dây cáp			
D.  Lõi, vỏ cách điện, dây dẫn
Câu 13: Vật liệu nào không phải vật liệu cách điện?
A. Nhôm		
B.  Sứ 				
C. Mica	 			
D. Gỗ 
Câu 14: Trên vỏ dây dẫn có ghi 600V nghĩa là gì?
A. Điện áp định mức 600V
B. Dòng điện định mức 600V
C. Điện trở định mức 600V
D.  Công suất định mức 600V
Câu 15. Để đo công suất của mạch điện ta dùng đồng hồ nào?
A. Oát kế	
B.  Công tơ	
C.  Ôm kế		
D.  Ampe 
Câu 16. Đồng hồ nào dùng để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện?
A.  Công tơ điện 		
B. Đồng hồ vạn năng		
C. Ôm kế		
D. Vôn kế
Câu 17. Đại lượng đo của đồng hồ vạn năng là gì?
A.  Điện áp, cường độ và điện trở
B.  Công suất, điện áp và điện trở
C. Cường độ, điện năng và điện trở		
D.  Điện áp, điện năng và công suất	
Câu 18: Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện nào sau đây là đúng ?
A. Vạch dấu, nối dây, khoan lỗ,  lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra.
B. Vạch dấu, khoan lỗ, kiểm tra, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra.
C. Vạch dấu, khoan lỗ, nối dây thiết bị điện, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra.
D. Vạch dấu, khoan lỗ, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra.
Câu 19:Dụng cụ dùng để bóc vỏ cách điện dây dẫn điện là :
A. Tua vít
B. Kìm tuốt dây
C. Cưa
D. Khoan
Câu 20: Đồng hồ vạn năng đo được đại lượng nào?
A. Dòng điện 
B. Điện áp
C. Điện trở
D. Cả 3 đáp án trên
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